
TT Số thẻ SV Họ tên sinh viên Lớp Học phí hoàn Ghi chú
1 105120108 Trịnh Văn Phúc 12D1 3,062,000 100%
2 121120072 Nguyễn Thanh Phong 12KT 3,309,000 100%
3 103130036 Đỗ Linh Kha 13C4A 4,791,000 100%
4 105130218 Đỗ Xuân Khải 13DCLC 2,679,250 50%
5 101140101 Chu Văn Nghiệp 14C1B 2,973,600 70%
6 101140171 Vi Đông Vũ 14CDT1 3,828,500 100%
7 104140077 Chu Văn Dương 14N2 3,507,000 100%
8 109140112 Nguyễn Thành Trung 14X3A 2,148,500 50%
9 101150040 Trần Hữu Phú 15C1A 2,223,000 50%
10 105150111 Hứa Minh Sơn 15D2 2,904,300 70%
11 121150006 Bùi Thị Bảo Châu 15KT1 4,248,000 100%
12 107150288 Nguyễn Đặng Minh Hằng 15SH 5,236,000 100%
13 109150235 Trần Văn Cường 15VLXD 4,841,000 100%

45,751,150
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